
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 0304741634-001

Địa chỉ: Lô B-03 Khu thương mại Amata, Quốc lộ 1A, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00044186 1C25TNN 16/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,567,580 125,406 1,692,986

2 00045722 1C25TNN 22/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,567,580 125,406 1,692,986

3 00049350 1C25TNN 06/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,686,645 134,932 1,821,577

4 00052002 1C25TNN 15/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,686,645 134,932 1,821,577

5 00054378 1C25TNN 26/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,705,910 136,473 1,842,383

6 00056646 1C25TNN 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,686,645 134,932 1,821,577

7 00060747 1C25TNN 19/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,686,645 134,932 1,821,577

8 00061335 1C25TNN 24/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,150,620 92,050 1,242,670

9 00066802 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,590,160 127,213 1,717,373

10 00071045 1C25TNN 25/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,597,345 127,788 1,725,133

11 00072363 1C25TNN 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,061,320 84,906 1,146,226

12 00073190 1C25TNN 06/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,451,600 116,128 1,567,728

13 00080206 1C25TNN 02/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,590,160 127,212 1,717,372

14 00080285 1C25TNN 03/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,508,500 120,680 1,629,180

15 00080286 1C25TNN 03/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,508,500 120,680 1,629,180

16 00085269 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
1,578,080 126,246 1,704,326

24,623,935 1,969,916 26,593,851

492,479 39,398 531,877

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 032025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 2%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026
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